
PHIẾU GIAO VIỆC MÔN TOÁN DÀNH CHO HỌC SINH HỌC TẬP TẠI NHÀ 

TRONG THỜI GIAN TẠM NGHỈ ĐỂ PHÒNG,TRÁNH DỊCH COVID - 19 

 

KHỐI:  HAI                                                                                Trường: TH Phạm Văn Cội 

 

Đáp án môn Toán TUẦN 22 

Thứ hai, ngày 23 tháng 03 năm 2020 

Toán 

Kiểm tra 

Đáp án:  

I. Phần trắc nghiệm: 4 điểm (mỗi bài đúng đạt 0.5 điểm) 

Bài 1: b   Bài 2 : a  Bài 3 : b    Bài 4 : b   

Bài 5 : c              Bài 6 : c Bài 7: b  Bài 8: a 

II. Phần tự luận: 

Bài 1: Tính: 2 điểm (mỗi phép tính đúng đạt 0,25 điểm) 

3 x 7= 21                        2 x 8= 16       3 x 4 =  12         5 x 5 = 25                   

5 x 9 = 45                       4 x 6 = 24                     2 x 9 = 18                  3 x 6 = 18 

Bài 2: 2 điểm 

 Giải 

Số cái phong bì 7 học sinh làm được là: (0,5 đ) 

       4 x 7 =28 (cái phong bì)                     (1 đ) 

              Đáp số: 28 cái phong bì                 (0,5đ) 

 

Bài 3 : 2 điểm 

Cách 1: 

                                 Giải 

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:   (0,5 đ) 

       5 + 5 + 5= 15 (cm) (1 đ) 

            Đáp số: 15 cm (0,5 đ) 

 

Cách 2: 

                                 Giải 

Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 

       5 x 3 = 15 (cm) 

            Đáp số: 15 cm 

________________________________________________________________ 



PHIẾU GIAO VIỆC MÔN TOÁN DÀNH CHO HỌC SINH HỌC TẬP TẠI NHÀ 

TRONG THỜI GIAN TẠM NGHỈ ĐỂ PHÒNG,TRÁNH DỊCH COVID - 19 

 

KHỐI:  HAI                                                                                Trường: TH Phạm Văn Cội 

 

Thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020 

Toán 

Phép chia 

 Bài 1: Cho phép nhân, viết 2 phép chia (theo mẫu): 

a) 3 x 5 = 15             b) 4 x 3 = 12       c) 2 x 5 = 10 

   15 : 3 = 5                  12 : 4 = 3 10 : 2 = 5 

   15 : 5 = 3                  12 : 3 = 4 10 : 5 = 2 

 

 Bài 2 : Tính: 

a) 3 x 4 = 12 b) 4 x 5 = 20 

      12 : 3 = 4                   20 : 4 = 5 

      12 : 4 = 3                   20 : 5 = 4 

 

Thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020 

Toán 

Bảng chia 2 

Bài 1: Tính nhẩm: 

6 : 2 = 3 2 : 2 = 1 20 : 2 = 10 

4 : 2 = 2 8 : 2 = 4                            14 : 2 = 7 

          10 : 2 = 5                          12 : 2 = 6 18 : 2 = 9 

16  2 = 8 

    Bài 2:                                      Bài giải 

                                 Mỗi bạn được số cái kẹo là: 

                                       12 : 2 = 6 (cái kẹo) 

                                             Đáp số : 6 cái kẹo 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU GIAO VIỆC MÔN TOÁN DÀNH CHO HỌC SINH HỌC TẬP TẠI NHÀ 

TRONG THỜI GIAN TẠM NGHỈ ĐỂ PHÒNG,TRÁNH DỊCH COVID - 19 

 

KHỐI:  HAI                                                                                Trường: TH Phạm Văn Cội 

 

Thứ năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020 

Toán 

Một phần hai (Trang 110) 

Bài 1: Đã tô màu 
1

2
 hình A,C,D 

 

Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020 

Toán 

LUYỆN TẬP ( Trang 111) 

Bài 1: Tính nhẩm: 

  8 : 2 = 4                                           14 : 2 = 7 

16 : 2 = 8                                           20 : 2 = 10 

10 : 2 = 5                                           18 : 2 = 9 

  6 : 2 = 3                                           12 : 2 = 6 

 

Bài 2: Tính nhẩm: 

 2 x 6 = 12                                        2 x 2 = 4 

12 : 2 = 6                                          4 : 2 = 2 

 2 x 8 = 16                                        2 x 1 = 2 

16 : 2 = 8                                          2 : 2 = 1 

 

Bài 3:          

                                             Bài giải: 

                                  Mỗi tổ có số lá cờ là: 

                                       18 : 2 = 9 (lá cờ) 

                                              Đáp số: 9 lá cờ 

 

 

 

 


